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LỚP 9
Phần II : Tự luận 
Câu 1	
a. Phân tích vai trò, hiện trạng, phân bố ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp điện?
b. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22 . Hãy xác định các địa điểm khái thác dầu mỏ,khí đốt và than
Câu 2
Nêu nhân tố tự nhiên và kinh tế xa hội ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp
Câu 3
Nêu nhân tố tự nhiên và kinh tế xa hội ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp 
Câu 4
Nhận xét sự phân bố dân cư ở nước ta


Phần 1. 25 câu trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 1: Dân tộc và dân số
Câu 1. Cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây?
A. Tỉ lệ nữ cao hơn nam và có xu hướng giảm.
B. Tỉ lệ nữ cao hơn nam và có hu hướng tăng.
C. Tỉ lệ nữ thấp hơn nam và có xu hướng giảm.
D. Tỉ lệ nữ thấp hơn nam và có xu hướng tăng.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta hiện nay có tỉ lệ nữ cao hơn nam và có xu hướng giảm.
Câu 2. Xu hướng già hóa dân số nước ta không có biểu hiện nào sau đây?
A. Tỉ lệ gia tăng dân số cơ học giảm.
B. Tỉ lệ nhóm từ 65 tuổi trở lên tăng.
C. Tỉ lệ nhóm từ 0 đến 14 tuổi giảm.
D. Tuổi thọ trung bình dần tăng lên.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Số dân từ 65 tuổi trở lên tăng dần tỉ trọng, tỉ lệ nhóm từ 0 đến 14 tuổi giảm, tuổi thọ trung bình dần tăng lên là dấu hiệu dân số nước ta có xu hướng già hóa. Điều này sẽ tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội (thị trường lao động, nhu cầu về các hàng hóa, dịch vụ, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi,...).
Câu 3. Nước ta có nhiều thành phần dân tộc nên có
A. nền văn hóa đa dạng.
B. nền văn minh lúa nước.
C. nhiều người xuất cư.
D. tỉ lệ dân thành thị cao.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nước ta có nhiều thành phần dân tộc nên có nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc.
Câu 4. Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc nào dưới đây?
A. Tày, Mường, Gia-rai, Mơ nông.
B. Dao, Nùng, Chăm, Hoa.
C. Tây, Nùng, Ê –Đê, Ba –Na.
D. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người như Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú,…
Câu 5. Trên các vùng núi cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc nào dưới đây?
A. Mông.
B. Thái.
C. Mường.
D. Dao.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người dân tộc Mông. Người dân tộc Mông ở Việt Nam hiện nay có trên 1 triệu người.
Câu 6. Tính đến năm 2021, quy mô dân số nước ta đứng thứ mấy trong Đông Nam Á?
A. 3.
B. 15.
C. 5.
D. 13.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Việt Nam là một nước đông dân, với quy mô dân số đứng thứ 3 Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin) và thứ 15 thế giới (năm 2021).
Câu 7. Tính đến năm 2021, quy mô dân số nước ta đứng thứ mấy trên thế giới?
A. 15.
B. 12.
C. 13.
D. 16.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Phần 1. 25 câu trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 4: Nông nghiệp
Câu 1. Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng chuyên canh cây trồng và vật nuôi?
A. Địa hình.
B. Khí hậu.
C. Sông ngòi.
D. Sinh vật.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Việt Nam có 3/4 diện tích là đồi núi, phần lớn là đồi núi thấp, một số vùng có các cao nguyên rộng lớn (Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên). Ở các khu vực đồi núi đất chủ yếu là feralit, thuận lợi quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 2. Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện cho nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với năng suất cao?
A. Khí hậu.
B. Địa hình.
C. Sông ngòi.
D. Sinh vật.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị.
Câu 3. Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu nước trong sản xuất nông nghiệp?
A. Nguồn nước.
B. Sinh vật.
C. Khí hậu.
D. Đất đai.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, có nhiều hệ thống sông lớn như hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình, hệ thống sông Đồng Nai, hệ thống sông Cửu Long,... cung cấp phù sa cho đồng ruộng và nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
Câu 4. Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc lớn?
A. Nhiều đồng cỏ.
B. Đất màu mỡ.
C. Nguồn vốn lớn.
D. Số dân đông.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nhiều đồng cỏ thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 5. Hạn chế nào sau đây của tài nguyên nước ở nước ta?
A. Có sự phân bố khá đồng đều trên khắp cả nước.
B. Chủ yếu là nước trên mặt, không có nước ngầm.
C. Phân bố không đều theo thời gian trong một năm.
D. Khó khai thác để phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Nước ta có mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc, có nhiều giá trị tuy nhiên phân bố không đều trong năm và thường gây lũ lụt, hạn hán gây ra thiệt hại rất lớn về người và của.
Câu 6. Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất nước ta?
A. Phù sa.
B. Mùn núi cao.
C. Feralit.
D. Đất cát biển.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là đất feralit chiếm khoảng 65%.
Câu 7. Khu vực nào sau đây có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta?
A. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.
C. Các vùng trung du và miền núi.
D. Các đồng bằng ở duyên hải Miền Trung.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích đất phù sa ngọt lớn nhất ở nước ta hiện nay với khoảng 1,2 triệu ha.
Câu 8. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp nào sau đây đang được khuyến khích phát triển ở nước ta?
A. Hợp tác xã nông - lâm.
B. Kinh tế hộ gia đình.
C. Nông trường quốc doanh.
D. Trang trại, đồn điền.
Hướng dẫn giải
Chọn B
Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp đang được khuyến khích phát triển là kinh tế hộ gia đình.
Câu 9. Vùng nào sau đây là vùng trồng nhiều cây ăn quả nhất cả nước?
A. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.        
B. Trung du miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ là vùng trồng nhiều cây ăn quả nhất.
Câu 10. Dịch cúm H5N1 đã làm giảm đáng kể số lượng vật nuôi nào của nước ta?
A. Đàn bò.
B. Đàn gà, vịt.
C. Đàn trâu.
D. Đàn lợn.
Hướng dẫn giải
Chọn B
Dịch cúm H5N1 đã làm giảm đáng kể số lượng gia cầm ở Việt Nam. Cụ thể, hàng triệu con gà, vịt và các loài gia cầm khác đã bị tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm và sinh kế của nhiều nông dân.
Câu 11. Nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa trong một năm là nhờ có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?
A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. Nguồn sinh vật phong phú.
C. Phần lớn là đất phù sa màu mỡ.
D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Nhờ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên ở nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong môt năm, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng.
Câu 12. Tư liệu sản xuất nào sau đây không thể thay thế được của ngành nông nghiệp?
A. Khí hậu.
B. Nước.
C. Đất đai.
D. Sinh vật.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp.
Câu 13. Nền nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ do
A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa theo mùa.
B. tài nguyên đất nước ta phong phú (phù sa, feralit, mùn).
C. nước ta trồng được các loại cây có nguồn gốc khác nhau.
D. lượng mưa trong năm lớn, phân bố đồng đều trong năm.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì ở nước ta có hậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho thiên nhiên có sự phân hóa đa dạng từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông và theo độ cao.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng với thuận lợi của khí hậu mang tính nhiệt đới ẩm nước ta?
A. Lượng mưa phân bố không đều trong năm gây lũ lụt và hạn hán.
B. Tạo ra sự phân hóa đa dạng giữa các vùng miền của đất nước.
C. Tình trạng khô hạn thường xuyên diễn ra vào các mùa khô nóng.
D. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào làm cho sâu, dịch bệnh phát triển.
Hướng dẫn giải
Chọn B
Mặt thuận lợi của khí hậu nhiệt đới ẩm là tạo ra sự phân hóa sâu sắc giữa các vùng miền của đất nước và làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông và theo độ cao.
Câu 15. Việc mở rộng thị trường có ảnh hưởng nào sau đây đến phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta?
A. Thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.
B. Tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.
C. Thu hẹp sản xuất, chuyên môn hóa sản phẩm nông nghiệp.
D. Khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất nông nghiệp.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Phần 1. 25 câu trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 7: Công nghiệp
Câu 1. Loại tài nguyên nào sau đây là nguyên liệu trong ngành công nghiệp khai khoáng nước ta?
A. Khoáng sản.
B. Sinh vật.
C. Khí hậu.
D. Đất đai.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Nước ta có cơ cấu khoáng sản đa dạng, trong đó có một số khoáng sản có trữ lượng lớn tạo thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng.
Câu 2. Thuỷ năng của sông suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Luyện kim.
B. Hoá chất.
C. Năng lượng.
D. Thực phẩm.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Thuỷ năng của sông suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng (thủy điện). Ở nước ta trữ năng thủy điện lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiếp đến là vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ,…
Câu 3. Công nghiệp nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Cơ cấu ngành đa dạng.
B. Phân bố rất đồng đều.
C. Sử dụng công nghệ ít.
D. Cơ sở hạ tầng yếu kém.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Công nghiệp nước ta có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế cả nước; có cơ cấu đa dạng; chuyển dịch theo hướng tích cực; phân bố tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.
Câu 4. Công nghiệp khai thác dầu thô, khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Tây Nguyên.
D. Bắc Trung Bộ.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Công nghiệp khai thác dầu thô ở nước ta tập trung chủ yếu ở các bể trầm tích của vùng biển Đông Nam Bộ, khai thác khí tự nhiên ở vùng biển của các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 5. Công nghiệp dệt, may và giày, dép nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhiều thương hiệu đã tạo dựng được uy tín.
B. Sản lượng các sản phẩm bấp bênh, giảm dần.
C. Phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, ven biển.
D. Ngành công nghiệp mới phát triển gần đây.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Các sản phẩm chủ yếu của ngành dệt, may và giày, dép là vải, quần áo, giày - dép da, giày vải, giày thể thao,... Sản lượng các sản phẩm ngày càng tăng. Nhiều thương hiệu dệt, may đã tạo dựng được uy tín với thị trường trong và ngoài nước.
Câu 6. Loại khoáng sản nào sau đây vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác?
A. Than, dầu khí.
B. Mangan, crôm.
C. A-pa-tit, đồng.
D. Crôm, pirit.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Than đá và dầu khí là hai loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác.
- Nguyên liệu. Than đá, dầu khí được sử dụng trong công nghiệp hóa chất để sản xuất các sản phẩm như nhựa, thuốc nhuộm, và dược phẩm.
- Nhiên liệu. Than đá, dầu khí là nguồn năng lượng chủ yếu cho các nhà máy nhiệt điện, lò luyện kim, và các ngành công nghiệp khác.
Câu 7. Khoáng sản năng lượng (than, dầu, khí) là cơ sở chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Công nghiệp năng lượng, hoá chất.
B. Công nghiệp vật liệu xây dựng.
C. Công nghiệp luyện kim đen, màu.
D. Công nghiệp hoá chất, thực phẩm.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Khoáng sản năng lượng (than, dầu mỏ, khí tự nhiên) là cơ sở chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp hoá chất.
Câu 8. Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành nào sau đây?
A. Công nghiệp khai thác khí tự nhiên.
B. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.
C. Công nghiệp sản xuất máy vi tính.
D. Công nghiệp sản xuất thực phẩm.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Câu 9. Công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng chủ yếu do
A. nhiều tài nguyên có giá trị cao.
B. tài nguyên thiên nhiên đa dạng.
C. nhiều tài nguyên trữ lượng lớn.
D. tài nguyên phân bố ở nhiều nơi.
Hướng dẫn giải
Chọn B
Công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng chủ yếu do nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú từ nông - lâm - thủy sản, khoáng sản và nguồn tài nguyên khác.
Câu 10. Ngành kinh tế nào sau đây có vai trò quyết định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Lâm nghiệp.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Công nghiệp có vai trò quyết định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế cả nước.
Câu 11. Nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến ngành công nghiệp của nước ta không phải là
A. Chính sách, thị trường.
B. Dân cư và lao động.
C. Cơ sở hạ tầng, vật chất.
D. Tài nguyên khoáng sản.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Điều kiện kinh tế - xã hội có tác động đến sự phân bố và phát triển của ngành công nghiệp là dân cư và lao động; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp, khoa học công nghệ; thị trường và chính sách phát triển công nghiệp; vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông - lâm - thủy sản,… Còn tài nguyên khoáng sản thuộc nhóm nhân tố tự nhiên.
Câu 12. Ngành công nghiệp năng lượng nào sau đây phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh?
A. Thủy triều.
B. Điện gió.
C. Nhiệt điện.
D. Thuỷ điện.
Hướng dẫn giải
Chọn C
Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là ngành công nghiệp nhiệt điện với một số nhà máy nhiệt điện có công suất lớn và rất lớn như Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Ninh,…
Câu 13. Ngành công nghiệp năng lượng nào sau đây phát triển mạnh nhất ở vùng Tây Nguyên?
A. Thuỷ điện.
B. Điện gió.
C. Nhiệt điện.
D. Thủy triều.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Vùng Tây Nguyên có hệ thống sông suối phong phú và địa hình đồi núi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy thủy điện, một số nhà máy thủy điện lớn như Yaly, Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4, Dray Hling,… (trữ lượng thủy điện ở Tây Nguyên chỉ đứng sau vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ). Ngoài thủy điện, vùng Tây Nguyên cũng có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo khác như điện gió và điện mặt trời, tuy nhiên, thủy điện vẫn là ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất và chủ đạo trong khu vực này.
Câu 14. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm và sản xuất đồ uống có đặc điểm nào sau đây?
A. Cơ cấu sản phẩm ngày càng đa dạng.
B. Phân bố chủ yếu khu vực miền núi.
C. Sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
D. Ngành công nghiệp còn non trẻ.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm và sản xuất đồ uống gồm nhiều phân ngành như: xay xát gạo; sản xuất thực phẩm; chế biến thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa; chế biến thủy sản; sản xuất thức ăn cho gia súc,...
Câu 15. Vị trí địa lí tạo điều kiện cho ngành công nghiệp nước ta
A. giao lưu, nhập nguyên liệu, nhiên liệu.
B. có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.
C. xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp.
D. sản xuất các mặt hàng chất lượng cao.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Vị trí địa lí nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, khu vực phát triển năng động trên thế giới tạo điều kiện giao lưu, nhập nguyên, nhiên liệu và thu hút đầu tư nước ngoài.
Câu 16. Sông chảy qua địa hình dốc tạo điều kiện phát triển
A. thủy điện.
B. điện khí.
C. điện gió.
D. điện mặt trời.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Sông chảy qua địa hình dốc nên có trữ năng thủy điện lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thủy điện.
Câu 17. Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
Hướng dẫn giải
Chọn A
Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
Câu 18. Tổ hợp nhiệt điện lớn nhất nước ta là
A. Cà Mau.
B. Phả Lại.
C. Phú Mĩ.
D. Uông Bí.

